
1

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

TA.TC. CNT.1.23 SÁNG Xử lý ảnh CB Thiết kế đồ họa CB

(4h) - (4/45) (4h) - (25/45) TKB Văn hóa

Thầy Khang Cô Hoanh

A3.03 A3.03

CHIỀU Thiết kế đồ họa CB Cấu trúc máy tính Cấu trúc máy tính

TKB Văn hóa (3h) - (28/45) (4h) - (36/45) (4h) - (40/45)

TA.VH05.23 Cô Hoanh Cô Châu Cô Châu

A3.03 SHL. B1.03 B1.03

TỐI

TKB Văn hóa

TA.TC. CNT.2.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG

TKB Văn hóa

2
Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 2)

Bắt đầu

7:00

GVCN:  

ĐẶNG QUANG 

VINH

1

(TC Công nghệ 

thông tin 1) Bắt đầu

7:00

GVCN:  

CAO THỊ THÙY 

LINH

Bắt đầu

13:00

Bắt đầu

17:00

THỜI KHÓA BIỂU KHOA KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Từ ngày 29  tháng 01  năm 2024 đến ngày 04 tháng  02  năm 2024)

Giờ bắt đầu học: Buổi sáng lúc 7h - Buổi chiều lúc 13h  - Buổi tối lúc 18h 

(Giờ học lý thuyết: 45 phút – Giờ học thực hành: 60 phút – Tích hợp: 60 phút) 

Sinh hoạt GVCN vào thứ 2 hàng tuần, (Buổi sáng từ 7h đến 7h45', Buổi chiều từ 13h đến 13h45', Buổi tối từ 18h đến 18h45'). SHDC

T

T
Tên lớp học

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

TUẦN 27/2023 - 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LONG AN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KINH TẾ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 28 tháng 01 năm 2024



2

CHIỀU Xử lý ảnh CB Cấu trúc máy tính Xử lý ảnh CB Thiết kế đồ họa CB

(3h) - (15/45) TKB Văn hóa (4h) - (40/45) (3h) - (18/45) (3h) - (10/45)

TA.VH06.23 Thầy Khang Cô Châu Thầy Khang Cô Hoanh

A3.03 B1.03 A3.03 A3.03

TỐI Cấu trúc máy tính

(4h) - (36/45) TKB Văn hóa

Cô Châu

B1.03

TA.TC. CNT.3.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Tin học VP (L2 ) - 7:00 Cấu trúc máy tính TK đồ họa CB

(4h) - (32/45) (4h) - (13/45) TKB Văn hóa

GT: T. Hiếu + C. Châu Cô Châu Thầy Hiếu

Phòng máy Phòng lý thuyết Phòng máy

CHIỀU TK đồ họa CB TK đồ họa CB

(3h) - (9/45) TKB Văn hóa (3h) - (16/45)

TA.VH08.23 Thầy Hiếu Thầy Hiếu

SHL. Phòng máy Phòng máy

TA.TC. CNT.4.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG

TKB Văn hóa

CHIỀU

TKB Văn hóa

TA.VH06.23

TỐI

TKB Văn hóa

4

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 4)

Bắt đầu

7:00GVCN:  

TRƢƠNG VĂN 

PHÚC           

Bắt đầu

13:00

Bắt đầu

13:00

Bắt đầu

17:00

3

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 3)

Bắt đầu

7:00GVCN:  

VÕ MINH HIẾU             

        

Bắt đầu

13:00
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TA.TC. QLB.1.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Tin học văn phòng Kỹ năng GT trong KD KT quảng cáo trong ST Giáo dục chính trị - 7:00

(4h) - (18/45) (4h) - (12/60) (4h) - (24/60) Marketing 1 (L2) - 9:00 TKB Văn hóa

Cô Linh Bích Tuyền Cô Dung TG GT: C. Oanh + C.N Vân

A3.04 A2.06 A2.06 B2.04

CHIỀU Marketing 2 Tiếng Anh GT cho NVBH Khởi sự DN

(4h) - (24/45) TKB Văn hóa (4h) - (12/60) (4h) - (28/45)

TA.VH05.23 Cô N Vân Bích Tuyền Cô Oanh

A2.05 A2.05 SHL. A2.05

TỐI

TKB Văn hóa

6 TA.TC. KTD.1.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Thuế Tin học Anh văn CN Tiếng Anh - 7:00 Tin học

(4h) - (44/60) (4h) - (16/45) (4h) - (16/45) (4h) - (20/45) Văn hóa

Cô Oanh Cô Trinh Cô Bích Tuyền TG GT: C. Oanh + C.N Vân Cô Trinh

SHL. A2.05 A3.04 B1.03 B2.04 A3.04

CHIỀU Luật kinh tế Thuế

Văn hóa (4h) - (12/30) (4h) - (48/60)

TA.VH07.23 Thầy Thạnh Cô Oanh

B2.03 A2.05

TỐI

TKB Văn hóa

Bắt đầu

13:00

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Kế toán doanh 

nghiệp)
Bắt đầu

7:00

GVCN:                

LÊ THỊ KIM 

TRỌN

Bắt đầu

13:00

5

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Quản lý bán 

hàng siêu thị)

GVCN:  

LÊ THỊ HOÀNG 

OANH

Bắt đầu

7:00
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TA.CĐ.CNT.1.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Tiếng Anh QT CSDL với Access (2) Pháp luật - 7:00 Tin học (1) - 7:00 Xử lý ảnh CB - 7:00 QT CSDL với Access (2)

(4h) - (48/120) (3h) - (18/60) Toán RR - 9:00 Tin học (2) - 9:30 Xử lý ảnh CB - 9:30 (3h) - (21/60)

Cô Chinh Thầy Vinh GT: T. Vinh + C. Oanh GT: C. Hoanh + C. Thủy GT: T.Khang + C. Chinh Thầy Vinh

B2.03 A3.04 A4.01 A3.05 A3.05 A3.04

CHIỀU Tin học văn phòng (1) Giáo dục thể chất Tin học văn phòng (2) Tiếng Anh QT CSDL với Access (1) QT CSDL với Access (1)

(3h) - (9/45) (3h) - (3/60) - 13:45' (3h) - (9/45) (4h) - (52/120) (3h) - (18/60) (3h) - (21/60)

Cô Linh Thầy T. Trí Cô Linh Cô Chinh Thầy Vinh Thầy Vinh

B1.02 Sân trƣờng B1.02 B2.03 A3.04 A3.04

TỐI

8 TA.CĐ.LT.CNT.1.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

TỐI Cấu trúc DL & GT Toán rời rạc Giáo dục thể chất Pháp luật

(4h) - (20/60) (4h) - (20/45) (3h) - (15/30) (3h) - (15/15)

Cô Linh Thầy Nhã TG Thầy Trường Trí Thầy Khiêm

B2.04 B1.03 Sân trƣờng B1.03

9 TA.CĐ. KTD.1.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Quản trị học - 7:00 Pháp luật - 7:00 Tiếng Anh

NL thống kê - 9:00 (4h) - (24/120)

GT: C.N Vân + C. Thủy GT: N. Vân + C. Thủy Cô Chinh

B2.04 B2.04 B2.03

CHIỀU Nguyên lý kế toán Toán kinh tế Giáo dục chính trị Tin học - 13:00 Tiếng Anh Nguyên lý kế toán

(4h) - (36/75) Thi - 13:00 (4h) - (44/75) (4h) - (28/120) (4h) - (40/75)

Cô Trọn GT: C.N Vân + C. Trọn Cô Hạnh GT: C. Hoanh + T. Vinh Cô Chinh Cô Trọn

B2.04 B2.04 B2.04 A3.05 B2.03 B2.03

(Cao đẳng Kế toán 

doanh nghiệp)
Bắt đầu

7:00

Bắt đầu

13:00

Bắt đầu

17:00

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng liên 

thông Công nghệ 

thông tin)

Bắt đầu

18:00

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

7
Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Công 

nghệ thông tin)

Bắt đầu

7:00

Bắt đầu

13:00
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10 TA.CĐ.LT.KTD.1.23

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

TỐI Toán kinh tế Kế toán tài chính 3 Giáo dục thể chất Pháp luật

(4h) - (16/60) (4h) - (20/120) (3h) - (15/30) (3h) - (15/15)

Thầy Nhã TG Cô Oanh Thầy Trường Trí Thầy Khiêm

B2.03 B2.03 Sân trƣờng B1.03

TA.TC. CNT.1.22

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Vẽ AutoCad Tin học VP (L2 ) - 7:00 Vẽ AutoCad Soạn thảo VB Thiết kế Website

(3h) - (25/60) (4h) - (29/60) (4h) - (16/45) (4h) - (68/90) TKB Văn hóa

Thầy Hiếu GT: T. Hiếu + C. Châu Thầy Hiếu Cô Châu Thầy Tâm

SHL. Phòng máy Phòng máy Phòng máy Phòng lý thuyết Phòng máy

CHIỀU Cơ sở dữ liệu (L2) - 13:00

TKB Văn hóa TKB Văn hóa

TA.VH08.22 GT: C. Trọn + C.Châu

Phòng lý thuyết

TỐI

TA.TC. CNT.3.22

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Soạn thảo VB

(4h) - (20/45) TKB Văn hóa

Cô Châu

Phòng lý thuyết

CHIỀU Vẽ AutoCad Vẽ AutoCad Cơ sở dữ liệu (L2) - 13:00 LR, CĐ, và BT MT (L2)-13:00

(3h) - (21/60) (3h) - (24/60) TKB Văn hóa Mạng máy tính (L2) - 15:00 TK đồ họa NC (L2) - 15:00 TKB Văn hóa

TA.VH08.22 Thầy Hiếu Thầy Hiếu GT: C. Trọn + C.Châu GT: T. Hiếu + C. Châu

SHL. Phòng máy Phòng máy Phòng lý thuyết Phòng máy

TỐI Thiết kế Website Vẽ AutoCad

(3h) - (64/90) (3h) - (27/60)

Thầy Tâm Thầy Hiếu

Phòng máy Phòng máy

Bắt đầu

17:30

Bắt đầu

17:00

12
Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 3)

Bắt đầu

7:00GVCN:  

VÕ MINH HIẾU             

        

Bắt đầu

13:00

11

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 1)

Bắt đầu

7:00GVCN:  

VÕ MINH HIẾU             

        

Bắt đầu

13:00

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng liên 

thông Kế toán 

doanh nghiệp)

Bắt đầu

18:00



6

TA.TC. CNT.2.22

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG QT CSDL với SQL TK đồ họa NC LR, CĐ và BT MT (L2) - 7:00 Cơ sở dữ liệu (L2) - 7:00

Thi - 7:00 (4h) - (16/60) Tin học (L2) - 9:00 Mạng máy tính (L2) - 9:00

GT: C. Hoanh + T. Vinh Cô Hoanh GT: T. Vinh + C.Trọn GT: C.N Vân + C. Thủy

A3.04 A3.03 A3.04 B2.04

CHIỀU Hệ QTCSDL với  Access

 (L2) - 13:00 TKB Văn hóa TKB Văn hóa

TA.VH03.22 GT: T.Vinh + C.Hoanh

B1.02

TỐI

TKB Văn hóa

14
TA.TC. CNT.4.22

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG QT CSDL với SQL Lập trình cơ bản LR, CĐ và BT MT Cơ sở dữ liệu (L2) - 7:00 TK đồ họa NC

Thi - 9:30  (L2) - 7:00  (L2) - 7:00 Mạng máy tính (L2) - 9:00 (3h) - (9/60)

GT: C. Hoanh + T. Vinh GT: T. Vinh + C. Oanh GT: T. Vinh + C.Trọn GT: C.N Vân + C. Thủy Cô Hoanh

A3.04 A4.01 A3.04 B2.04 SHL. A3.05

CHIỀU Hệ QTCSDL với  Access

 (L2) - 13:00 TKB Văn hóa TKB Văn hóa

TA.VH03.22 GT: T.Vinh + C.Hoanh

B1.02

TỐI Thiết kế Website

(3h) - (13/90) TKB Văn hóa

Thầy Trung TG

A3.05

Bắt đầu

13:00

Bắt đầu

17:00

Bắt đầu

13:00

Bắt đầu

17:00

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 4)

Bắt đầu

7:00
GVCN:    

ĐÀO THỊ HOÀNG 

HOANH

13

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Công nghệ 

thông tin 2)

GVCN:    

ĐÀO THỊ HOÀNG 

HOANH

Bắt đầu

7:00



7

15 TA.TC. KTD.1.22

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Phần mềm KT Phần mềm KT KT tài chính 1 (L2) - 7:00 Bảo hiểm xã hội (L2) - 13:00 Phần mềm KT

(4h) - (20/60) (4h) - (24/60) KT tài chính 2 (L2) - 9:00 (4h) - (28/60)

Cô Trọn Cô Trọn GT: C. Oanh + C.N Vân GT: C. Thơ + C. Trọn Cô Trọn

A3.02 A3.02 B2.04 A3.02 A3.02

CHIỀU TH khai báo thuế Soạn thảo văn bản

(3h) - (37/60) (4h) - (15/45) TKB Văn hóa TKB Văn hóa

TA.VH04.22 Cô Thủy Cô Châu

SHL. A3.02 B1.03

TỐI

TKB Văn hóa

TA.TC. QLB.1.22

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG NV BH trong ST 2 NV BH trong ST 1 (L2) - 7:00 NV BH trong ST 2

(4h) - (8/60) (4h) - (12/60)

Cô Hưởng TG GT: C. Oanh + C.N Vân Cô Hưởng TG

B2.03 B2.04 A2.05

CHIỀU KT bảo quản HH Sử dụng PM & TBBH Sử dụng PM & TBBH

(4h) - (44/60) TKB Văn hóa (3h) - (33/45) (3h) - (36/45) TKB Văn hóa

TA.VH04.22 Cô Hưởng TG Cô Hưởng TG Cô Hưởng TG

A2.05 A3.02 A3.02

TỐI

TKB Văn hóa

Bắt đầu

13:00

Bắt đầu

Bắt đầu

17:00

16

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Quản lý bán 

hàng siêu thị)

GVCN: 

TRẦN NHỰT 

NGỌC VÂN

Bắt đầu

7:00

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(TC Kế toán doanh 

nghiệp)
Bắt đầu

7:00

GVCN:                

ĐỖ THỊ THU 

THỦY

Bắt đầu

13:00
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TA.CĐ.CNT.1.22

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG QT CSDL với SQL Phân tích TKHTTT Xử lý ảnh NC TK đồ họa CB Xử lý ảnh NC

(4h) - (60/60) (4h) - (16/60) (4h) - (30/60) (4h) - (17/45) (4h) - (37/60)

Cô Quýt Cô Linh Thầy Khang Cô Hoanh Thầy Khang

SHL. A3.05 B1.03 A3.05 A3.03 A3.03

CHIỀU Cơ sở dữ liệu Xử lý ảnh NC QT CSDL với SQL Xử lý ảnh NC Cơ sở dữ liệu

(4h) - (20/60) (3h) - (26/60) Thi - 13:00 (3h) - (33/60) (4h) - (24/60)

Cô Hoanh Thầy Khang GT: C. Quýt + C. Trọn Thầy Khang Cô Hoanh

B1.03 A3.03 A3.05 A3.05 B1.03

18 TA.CĐ. KTD.1.22

19 TA.CĐ. KTD.2.22
Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG Kế toán TMDV

(4h) - (4/60) Marketing - 9:00

Cô Trọn GT: N. Vân + C. Thủy

SHL. B1.03 B2.04

CHIỀU Kế toán tài chính 2 Kế toán tài chính 2 Kế toán TMDV Kế toán TMDV

(4h) - (108/120) (4h) - (112/120) (4h) - (8/60) (4h) - (12/60)

Cô Oanh Cô Oanh Cô Trọn Cô Trọn

B2.03 B2.03 B2.04 B2.04

TA.CĐ. KTD.1.21

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG TH KT trong DNTM (2) TTTN TTTN TTTN TTTN

(3h) - (29/88)

Cô Thủy Cô Thủy Cô Thủy Cô Thủy Cô Thủy

SHL. A3.02

CHIỀU TH KT trong DNTM (1) TH KT trong DNTM (2) TTTN TTTN TH KT trong DNTM (1)

(3h) - (28/88) (3h) - (32/88) (3h) - (31/88)

Cô Thủy Cô Thủy Cô Thủy Cô Thủy Cô Thủy

A3.02 A3.02 A3.02

20

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Kế toán 

doanh nghiệp)

Bắt đầu

7:00

GVCN:                

ĐỖ THỊ THU 

THỦY
Bắt đầu

13:00

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Kế toán 

doanh nghiệp)

Bắt đầu

7:00
GVCN:                

LÊ THỊ KIM 

TRỌN

Bắt đầu

13:00

17

Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Công 

nghệ thông tin)

Bắt đầu

7:00

GVCN:            

ĐẶNG MINH 

KHIÊM             

Bắt đầu

13:00
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TA.CĐ.CNT.1.21

Thứ 2 

(29/01/2024)

Thứ 3 

(30/01/2024)

Thứ 4 

(31/01/2024)

Thứ 5 

(01/02/2024)

Thứ 6 

(02/02/2024)

Thứ 7 

(03/02/2024)

Chủ nhật 

(04/02/2024)

SÁNG TTTN XDPM QLNS Lập trình Windows 2 TTTN TTTN

(4h) - (55/58) (4h) - (49/88)

Cô Châu Thầy Trung TG Cô Linh Cô Châu Cô Châu

A3.05 A3.04

CHIỀU TTTN XDPM QLNS TTTN TTTN TTTN

(3h) - (58/58)

Cô Châu Thầy Trung TG Cô Châu Cô Châu Cô Châu

A3.05

TỐI

BAN GIÁM HIỆU PHÕNG ĐÀO TẠO TRƢỞNG KHOA

Bắt đầu

17:00

21
Buổi 

học

Môn dạy/ Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

(Cao đẳng Công 

nghệ thông tin)

Bắt đầu

7:00

GVCN:            

PHẠM THỊ THU 

TRANG                 

Bắt đầu

13:00


